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DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng     năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã)

	TT
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Cơ quan chủ trì 
triển khai, theo dõi và đánh giá
	Cơ quan thực hiện

	I
	
Giai đoạn 2026-2027

	
	 
	

	I.1
	Cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh
	
	 
	

	1
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện.
	100%
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	2
	Tỷ lệ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.
	100%
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	3
	Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
	95%
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	I.2
	Cơ quan nhà nước quản lý, chỉ đạo, điều hành thông minh, an toàn dựa trên dữ liệu
	
	
	

	1
	Tỷ lệ các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực phục vụ Chính phủ số Trung ương đến địa phương được triển khai theo đúng kế hoạch trên địa bàn tỉnh.
	100%
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	2
	Tỷ lệ hồ sơ công việc tại tỉnh, cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc.
	100%
	Phòng Văn hoá - Xã hội 
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	3
	Tỷ lệ chế độ báo cáo của các cơ quan được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo.
	100%
	Văn phòng HĐND- UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	4
	Cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kỹ năng số cơ bản bản. 
	100%
	Phòng Văn hoá - Xã hội 
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	5
	Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số xã được đào tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản.
	50%
	Phòng Văn hoá - Xã hội 
	

	
II
	
Giai đoạn 2028-2030
	
	 
	

	II.1
	Cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh
	
	 
	

	1
	Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
	99%
	Trung tâm phục vụ hành chính công 
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	2
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được triển khai ở mức chủ động, được AI hỗ trợ “cá thể hóa”, thông báo hoặc gợi ý hành động theo các mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời.
	50%
	Phòng Văn hoá - Xã hội 
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	3
	Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.
	100%
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	4
	Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.
	80%
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	II.2
	Cơ quan nhà nước quản lý, chỉ đạo, điều hành thông minh, an toàn dựa trên dữ liệu
	
	
	

	1
	Tỷ lệ hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu. 
	100%
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	2
	Tỷ lệ cơ quan, tổ chức sử dụng ít nhất 01 ứng dụng AI để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
	100%
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	3
	Tỷ lệ đội ngũ lãnh đạo của từng cơ quan, đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ
	25%
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện 

	4
	Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số xã được đào tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản.
	100%
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

	5
	Tỷ lệ các hệ thống thông tin các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được phê duyệt hồ sơ đề xuất bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; được kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ.
	100%
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện





